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	BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
VỤ PHÁP CHẾ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:        /TTr-PC
	Hà Nội, ngày     tháng     năm 2022



TỜ TRÌNH

Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 49/2014/TT-BNNPTNT quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn



Kính gửi: 


Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2022),  Quyết định số 2873/QĐ-BNN-PC ngày 28/7/2022 ban hành Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022, Vụ Pháp chế kính trình Bộ trưởng dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 49/2014/TT-BNNPTNT quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, với những nội dung cụ thể sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ
Sau khi Luật Giám định tư pháp năm 2012 và Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp được ban hành và có hiệu lực, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 49/2014/TT-BNNPTNT ngày 23 tháng 12 năm 2014 quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Thông tư đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác tiếp nhận, thực hiện giám định tư pháp của Bộ cũng như các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND cấp tỉnh, đảm bảo cho công tác giám định tư pháp của trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đúng pháp luật, đạt hiệu quả, chất lượng, phục vụ tích cực cho công tác đấu tranh phòng, chống, điều tra, xét xử các vụ án hình sự.
Qua tổng kết thực tiễn hơn 07 năm thi hành, Thông tư số 49/2014/BNNPTNT cũng đã bộc lộ một số tồn tại, bất cập, hạn chế như: 
- Quy địnhh về bổ nhiệm các giám định viên tư pháp, lựa chọn để công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc còn chung chung, chưa cụ thể dẫn đến lúng túng trong thực tiễn áp dụng, chưa đạt hiệu quả cao cho công tác xây dựng đội ngũ tham gia công tác giám định tư pháp
- Quy định về quy trình giám định thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn còn chưa cụ thể, chặt chẽ và rõ ràng trách nhiệm của các bên liên quan đến công tác giám định khiến cho công tác giám định trên thực tế còn khó khăn, lúng túng trong việc lựa chọn phương pháp, cách thức tiến hành giám định;
- Nội dung và thời hạn giám định chưa được quy định cụ thể, tương ứng với từng loại việc giám định để đảm bảo đáp ứng yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng;
- Cơ quan, người có thẩm quyền tố tụng đôi khi chưa có sự phân loại, đánh giá mức độ, quy mô của nội dung cần trưng cầu và chưa xác định cụ thể cơ quan, cá nhân hoặc tổ chức phù hợp để thực hiện trưng cầu;
- Bên cạnh nhiệm vụ tham gia giám định, các giám định viên tư pháp đồng thời vẫn phải thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan, đơn vị mình, cán bộ được cử tham gia công tác giám định tư pháp thường chỉ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chưa được đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ giám định tư pháp, chưa kể trình độ giữa các giám định viên cũng không đồng đều, vì vậy gặp nhiều khó khăn trong việc tham gia giám định tư pháp khiến cho việc giám định khó có thể đạt được hiệu quả cao nhất theo yêu cầu đặt ra của công tác này.
Ngày 10 tháng 6 năm 2020, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Trong đó, có nhiều quy định thay đổi quan trọng về:  hồ sơ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp gắn với việc cấp, thu thẻ giám định viên tư pháp; công nhận và đăng tải danh sách người/ tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; quyền và nghĩa vụ của giám định viên tư pháp, người/ tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; thời hạn giám định; nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với công tác giám định tư pháp… Đồng thời, Nghị định số 85/2013/NĐ-CP cũng đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 157/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 để đảm bảo sự phù hợp với các quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.
Từ các cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn nêu trên, việc xây dựng Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thay thế Thông tư số số 49/2014/TT-BNNPTNT ngày 23 tháng 12 năm 2014 là cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG THÔNG TƯ
1. Mục đích
Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập của Thông tư số 49/2014/TT-BNNPTNT ngày 23 tháng 12 năm 2014 quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; đáp ứng những yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động giám định tư pháp, đặc biệt là phục vụ cho công cuộc đấu tranh, phòng, chống tham nhũng; tạo cơ sở pháp lý chặt chẽ, thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện công tác giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; tăng cường công tác quản lý Nhà nước, tính hiệu lực, hiệu quả đối với công tác giám định tư pháp trong tình hình mới. 
2. Quan điểm chỉ đạo
- Bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật Việt Nam; phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về hoạt động bảo vệ an toàn mục tiêu quan trọng và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển của đất nước trong tình hình hiện nay.
- Kế thừa những quy định còn phù hợp của Thông tư số 49/2014/TT-BNNPTNT; sửa đổi, bổ sung những nội dung mới nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác công tác giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và pháttriển nông thôn trong tình hình mới.
- Nội dung các quy định của Thông tư phải đảm bảo tính khả thi và ổn định lâu dài.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ
Trong quá trình xây dựng dự thảo Thông tư, Vụ Pháp chế đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các hoạt động sau:
1. Ban hành các văn bản số 1737/BNN-PC ngày 23/3/2022; 1729/BNN-PC ngày 23/3/2022; 1789/BNN-PC ngày 25/3/2022 đề nghị các đơn vị thuộc Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức tổng kết thi hành Thông tư (Thời điểm lấy số liệu và tổng hợp báo cáo: từ ngày Thông tư 49/2014/TT-BNNPTNT có hiệu lực ngày 09/02/2014 đến ngày 31/12/2021).
2. Xây dựng Báo cáo tổng kết thi hành Thông tư số 49/2014/TT-BNNPTNT ngày 23 tháng 12 năm 2014 quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
3. Thành lập Tổ biên tập xây dựng Thông tư tại Quyết định số 1589/QD-BNN-PC ngày 04/5/2022.  
4. Tổ chức họp Tổ biên tập, nghiên cứu, tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia.
5. Gửi văn bản lấy ý kiến rộng rãi, đăng tải dự thảo trên cổng thông tin điện tử Bộ, cổng thông tin điện tử Chính phủ theo quy định.
6. Xây dựng báo cáo giải trình, tiếp thu các ý kiến tham gia, chỉnh lý dự thảo Thông tư và các văn bản có liên quan.
7. Hoàn thiện hồ sơ, tổ chức thẩm định dự thảo Thông tư.
8. Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định. Tổ chức lấy ý kiến Lãnh đạo Bộ. Chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Thông tư và Tờ trình báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định.
9. Hoàn thiện Hồ sơ trình Bộ trưởng xem xét ban hành
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ
1. Bố cục của dự thảo Thông tư gồm 4 Chương, 20 Điều
2. Nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư
- Chương I Quy định chung gồm 05 điều quy định về Phạm vi điều chỉnh, Đối tượng áp dụng, Lĩnh vực giám định tư pháp, Áp dụng quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư pháp và Thời hạn giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
- Chương II gồm 04 điều quy định cụ thể về tiêu chuẩn, hồ sơ, trình tự, thủ tục, thời hạn bổ nhiệm, miễn nhiệm, cấp, thu hồi thẻ giám định tư pháp; Tiêu chuẩn lựa chọn, Công nhận, hủy bỏ công nhận, đăng tải danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và của UBND các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.
- Chương III bao gồm 08 điều quy định về quy trình tổ chức thực hiện giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, trong đó quy định cụ thể về Lựa chọn, phân công người, tổ chức thực hiện giám định tư pháp; Tiếp nhận trưng cầu giám định; bàn giao, tiếp nhận đối tượng giám định và tài liệu, đồ vật có liên quan; Chuẩn bị giám định; Thực hiện giám định; Hội đồng giám định tư pháp; Kết luận và lập hồ sơ giám định.
- Chương IV bao gồm 02 điều về các điều khoản thi hành, quy định về tổ chức thực hiện thông tư, các quy định chuyển tiếp và hiệu lực thi hành của Thông tư.
 
Trên đây là Tờ trình dự thảo Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (thay thế Thông tư số số 49/2014/TT-BNNPTNT), Vụ Pháp chế kính trình Bộ trưởng xem xét, ban hành./.
(Kính gửi kèm theo: (1) Dự thảo Thông tư;  (2) Báo cáo tổng kết thi hành Thông tư số 49/2014/TT-BNNPTNT; (3) Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, cơ quan liên quan; (4) Báo cáo thẩm định và Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định;)
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